
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ 

(Cập nhật tháng 05/2024) 

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA 

(1) PHÁ T HÀ NH 

       ①  Thẻ chính Miễn phí  

       ②  Thẻ phụ VND 30,000 /thẻ 

(2) PHÍ THƯỜNG NIÊN Miễn phí 

(3) CẤP LẠI  VND 30,000 /thẻ 

(4) ĐỔI PIN  Miễn phí 

(5) TRA SOÁ T  VND 50,000/lần 

(6) RÚ T TIỀN TẠI ATM 

      ①  Tại ATM của Woori Bank Việt Nam Miễn phí 

②  Tại ATM của ngân hàng khác trong nước 

            - 2 giao dịch đầu tiên trong tháng Miễn phí 

            - Từ giao dịch thứ 3 trong tháng  
VND 4,000/giao dịch 

(Đã bao gồm VAT) 

      ③ Tại ATM trong hệ thống BC Card tại Hàn Quốc 
VND 46,000/giao dịch 

(Đã bao hồm VAT) 

(7) TRUY VẤN SỐ DƯ 

      ①  Tại ATM của Woori Bank Việt Nam Miễn phí 

     ②  Tại ATM của ngân hàng khác trong nước Miễn phí 

     ③  Tại ATM trong hệ thống BC Card tại Hàn Quốc 
VND 10,000 / lần  

(Đã bao gồm VAT) 

(8) PHÍ CHUYỂN KHOẢN (TẠI ATM) 

      ①  Nội bộ Woori Bank Việt Nam 

          (thực hiện tại ATM của Woori Bank Việt Nam) 
Miễn phí 

      ②  Nội bộ Woori Bank Việt Nam 

          (thực hiện tại ATM của Ngân hàng khác trong nước) 

VND 1,100 / lần 

(Đã bao gồm VAT) 

③  Ngoài hệ thống của Woori Bank Việt Nam 

            -   ≤ VND 500,000 0.12% (Chưa bao gồm VAT) 

            -   VND 500,001 ~ VND 2,000,000 
VND 5,000  

(Chưa bao gồm VAT) 

            -   > VND 2,000,000 
VND 7,000  

(Chưa bao gồm VAT) 

(9) KHÓ A THẺ/ MỞ KHÓ A THẺ Miễn phí 

(10) THANH TOÁ N POS TRONG HỆ THỐNG BC CARD TẠI HÀ N QUỐC Miễn phí 

THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ 

(1) PHÁ T HÀ NH     Miễn phí 

(2) PHÍ THƯỜNG NIÊN Miễn phí 

(3) CẤP LẠI 

      ①  Cấp lại do mất/hỏng thẻ VND 100,000 

      ②  Cấp lại do gian lận giả mạo thẻ Miễn phí 

      ③  Gia hạn thẻ Miễn phí 

(4) ĐỔI PIN/CẤP LẠI CHỨNG TỪ 

      ①  Cấp lại hóa đơn mua hàng VND 100,000 

      ②  Đổi PIN Miễn phí 

(5) TRA SOÁ T VND 100,000/lần 

(6) RÚ T TIỀN TẠI ATM 

      ①  Tại ATM của Woori Bank Việt Nam Miễn phí 

      ②  Tại ATM của ngân hàng khác trong nước VND 5,000 

      ③  Tại ATM nước ngoài 
2.0% giá trị giao dịch  

(Tối thiểuVND 20,000) 

(7) TRUY VẤN SỐ DƯ 

      ①  Tại ATM của Woori Bank Việt Nam Miễn phí 

      ②  Tại ATM của ngân hàng khác trong nước VND 2,000 

      ③  Tại ATM nước ngoài VND 20,000 

(8) GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀ I  
2.0% giá trị giao dịch  

(Tối thiểu VND 20,000) 

(9) PHÍ ĐÓNG THẺ TRONG VÒ NG 6 THÁ NG KỂ TỪ NGÀ Y PHÁ T HÀ NH  VND 60,000 

THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 

(1) PHÁ T HÀ NH        Miễn phí 

(2) PHÍ THƯỜNG NIÊN 



①  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn 

            -  Thẻ chính  VND 300,000 

            -  Thẻ phụ VND 100,000 

②  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim 

            -  Thẻ chính  VND 900,000 

            -  Thẻ phụ VND 200,000 

③  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim – Asiana 

            -  Thẻ chính  VND 2,000,000 

            -  Thẻ phụ VND 500,000 

④  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn – VV Plus Point 

            -  Thẻ chính  VND 300,000 

            -  Thẻ phụ VND 200,000 

⑤  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Vàng – VV Hype Point 

            -  Thẻ chính  VND 500,000 

            -  Thẻ phụ VND 300,000 

⑥  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim – VV Lux Point 

            -  Thẻ chính  VND 900,000 

            -  Thẻ phụ VND 500,000 

(3) CẤP LẠI 

①  Do mất thẻ 

          -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim – Asiana Miễn phí 

          -  Các thẻ tín dụng quốc tế khác  VND 200,000 

②  Do thẻ bị gian lận, giả mạo Miễn phí 

③  Do thẻ hỏng và các trường hợp khác 

          -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim – Asiana Miễn phí 

          -  Các thẻ tín dụng quốc tế khác  VND 100,000 

     ④  Gia hạn thẻ Miễn phí 

(4) ĐỔI PIN/CẤP LẠI CHỨNG TỪ 

      ①  Cấp lại hóa đơn mua hàng VND 100,000 

      ②  Cấp lại sao kê thẻ 

          -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim – Asiana Miễn phí 

          -  Các thẻ tín dụng quốc tế khác  VND 100,000 

      ③  Đổi PIN Miễn phí 

(5) TRA SOÁ T  VND 100,000/lần 

(6) THAY ĐỔI HẠN MỨC TÍN DỤNG VND 100,000/lần 

(7) CHUYỂN ĐỔI TÀ I SẢN ĐẢM BẢO 

          -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim – Asiana Miễn phí  

          -  Các thẻ tín dụng quốc tế khác  VND 100,000 

(8) CẤP GIẤY XÁ C NHẬN SỞ HỮU THẺ 

          -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim – Asiana Miễn phí  

          -  Các thẻ tín dụng quốc tế khác  VND 100,000 

(9) RÚ T TIỀN TẠI ATM 

     ①  Tại ATM của Woori Bank Việt Nam Miễn phí 

     ②  Tại ATM của ngân hàng khác trong nước VND 5,000 

③  Tại ATM nước ngoài 

          -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn, hạng Bạch Kim,  

               hạng Bạch Kim – Asiana 

2.0% giá trị giao dịch  

(Tối thiểu VND 20,000) 

          -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn – VV Plus Point,  

               hạng Vàng – VV Hype Point, hạng Bạch Kim – VV Lux Point 

2.5% giá trị giao dịch  

(Tối thiểu VND 20,000) 

(10) TRUY VẤN SỐ DƯ 

     ①  Tại ATM của Woori Bank Việt Nam Miễn phí 

     ②  Tại ATM của ngân hàng khác trong nước VND 2,000 

     ③  Tại ATM nước ngoài VND 20,000 

(11) GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀ I 

          -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn, hạng Bạch Kim,  

               hạng Bạch Kim – Asiana 

2.0% giá trị giao dịch  

(Tối thiểu VND 20,000) 

          -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn – VV Plus Point,  

               hạng Vàng – VV Hype Point, hạng Bạch Kim – VV Lux Point 

2.5% giá trị giao dịch  

(Tối thiểu VND 20,000) 

(12) PHÍ ĐÓNG THẺ TRONG VÒ NG 6 THÁ NG KỂ TỪ NGÀ Y PHÁ T HÀ NH VND 200,000 

(13) LÃ I SUẤT THẺ 

            -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn – VV Plus Point  26% 

            -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Vàng – VV Hype Point 24% 

            -  Các thẻ tín dụng quốc tế khác  22% 

(14) ỨNG TIỀN MẶT 

      ①  Phí 
4.0% giá trị giao dịch 

(Tối thiểu VND 50,000) 

②  Lãi suất thẻ 

            -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn – VV Plus Point  26% 



            -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Vàng – VV Hype Point 24% 

            -  Các thẻ tín dụng quốc tế khác  22% 

(15) THANH TOÁ N CHẬM 

      ①  Phí 
4.0% giá trị giao dịch 

(Tối thiểu VND 50,000) 

②  Lãi suất 

            -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn – VV Plus Point  39% 

            -  Thẻ tín dụng quốc tế hạng Vàng – VV Hype Point 36% 

            -  Các thẻ tín dụng quốc tế khác  33% 

(16) CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓ P 

      ①  Phí Miễn phí 

②  Lãi suất 

 Các thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn 

  -  3 tháng  15% 

              -  6 tháng 18% 

              -  9 tháng 21% 

              -  12/24/36/48 tháng 24% 

 Các thẻ tín dụng quốc tế hạng Vàng 

              -  3 tháng  13% 

              -  6 tháng 16% 

              -  9 tháng 19% 

              -  12/24/36/48 tháng 22% 

 Các thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim 

              -  3 tháng  11% 

              -  6 tháng 14% 

              -  9 tháng 17% 

              -  12/24/36/48 tháng 20% 
 


